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Phụ lục 3. Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, 
THU THẬP THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG 

Nhóm công tác:        

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

Mỗi  ọc p ần c  

đ ng g p rõ ràng 

c o việc đạt được 

CĐR. 

1. 100% c c   n  ọc  ọc p ần trong 

CTD  c  s  tư ng t  c  v  n i dung và 

t    iện được s  đ ng g p c  t   c    ỗi 

  n  ọc  ọc p ần n ằ  đạt được CĐR. 

  

 .      c c   n  ọc  ọc p ần trong 

CTD    c đ n  rõ t   ợp c c p ư ng 

p  p dạ  và  ọc  p ư ng p  p  i   

tr  đ n  gi  p    ợp và  ỗ trợ n  u t t 

n ất đ  đả  bảo việc đạt được CĐR. 

 

3.   i dung c c   n  ọc  ọc p ần trong 

CTD  t    iện việc đạt được CĐR và 

đ n   ỳ được lấ  ý  iến p ản  ồi c   c c 

bên liên quan. 

⁃ M  trận  ĩ năng 

⁃ M  trận c c  ìn  t ức t  c ức dạ  

 ọc 

⁃ M  trận p ư ng p  p giảng dạ  

⁃ Bản    tả CTD  ĐCCT  ọc 

p ần 

⁃ Kế  oạc  t  c  iện CTD  qu  

c c nă  (trong đ  t    iện đầ  đ  

c c nguồn l c và tiến đ  trong 

việc t  c  iện CTD ) 

⁃ Biên bản  ọp tri n    i  oạt đ ng 

 â  d ng CTD  

⁃ B  tài liệu  ướng dẫn đ n  gi  

đ p ứng CĐR c   từng  P t eo 

CTĐT ngàn  QTKD 

⁃ Tài liệu quảng b  v  CTĐT 

⁃ Tr ng t  ng tin điện tử c   K o  

và Trường c  c ng b  Bản    tả 

CTĐT và Đ  cư ng  ọc p ần 

K o  Kin  tế 

  

 

 

 

 P.ĐT 

 

 

K o  Kin  tế 

 

 

P.ĐT 

P.CTSV 

Đ Đ  

 ấ  từ P.ĐT  

P.CTS   K o  

Kin  tế  o c 

t     ưu c c 

đ n v  c ức 

năng ban hành 

nếu t iếu 
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Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

⁃ Bảng t ng  ợp  ết quả p ản  ồi 

c   c c bên liên qu n (G       

n à tu  n d ng) v  CTD  

⁃ Bảng đ i s n  CTĐT với c c c  

sở đào tạo trong nước và nước 

ngoài 

⁃ Biên bản  ọp ng iệ  t u CTD  

và đ  cư ng  ọc p ần 

K o  Kin  tế 

 

 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 3.2 

STT 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân thực 

hiện 

1 H3.03.02.01 1 M  trận  ĩ năng  ă  2018-2022 K o  Kin  tế 

2 H3.03.02.02 1 M  trận c c  ìn  t ức t  c ức dạ   ọc  ă     8-2022 K o  Kin  tế 

3 H3.03.02.03 1 M  trận p ư ng p  p giảng dạ   ă     8-2022 K o  Kin  tế 

4 H3.03.02.04 

Bản mô tả CTDH/ĐCCT học phần 

1 Bản    tả CTĐT  ă  2018-2022 K o  Kin  tế 

2 ĐCCT  ọc p ần  ă     8-2022 K o  Kin  tế 

5 H3.03.02.05 1 

Kế  oạc  t  c  iện CTD  qu  c c nă  

(trong đ  t    iện đầ  đ  c c nguồn l c và 

tiến đ  trong việc t  c  iện CTD ) 

 ă     8-2022 

K o  Kin  tế 

6 H3.03.02.06 1 Biên bản  ọp tri n    i  oạt đ ng  â  d ng  ă     8-2022 K o  Kin  tế 
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CTDH 

  2 
B  tài liệu  ướng dẫn đ n  gi  đ p ứng CĐR 

c   từng  P t eo CTĐT ngàn  QTKD 

 ă     8-2022 
K o  Kin  tế 

7 H3.03.02.07 

Tài liệu quảng bá về CTĐT 

1 
Tài liệu tu  n sin  (trong đ  c  n i dung 

quảng b  CTĐT) 

 ă     8-2022 P. Đào tạo;  

K o  Kin  tế 

2 

Tài liệu sin   oạt c ng dân    đầu      

(trong đ  c  n i dung quảng b  CTĐT) 

Kế  oạc  t  c ức tuần c ng dân sin  viên 

đầu      nă   ọc     -2023 

 ă     8-2022 

P. CTSV;  

Kế  oạc  t  c ức tuần c ng dân sin  viên 

đầu      nă   ọc     -2022 

 ă     8-2022 
P. CTSV;  

Kế  oạc  t  c ức tuần c ng dân sin  viên 

đầu      nă   ọc     -2021 

 ă     8-2022 
P. CTSV;  

Kế  oạc  t  c ức tuần c ng dân sin  viên 

đầu      nă   ọc 2019-2020 

 ă     8-2022 
P. CTSV;  

Kế  oạc  t  c ức tuần c ng dân sin  viên 

cu i      dàn  c o c c ngàn  ngoài sư 

p ạ  nă   ọc    8-2019 

 ă     8-2022 

P. CTSV;  

Kế  oạc  t  c ức tuần c ng dân sin  viên 

giữ       nă   ọc    8-2019 

 ă     8-2022 
P. CTSV;  

Kế  oạc  t  c ức tuần c ng dân sin  viên 

đầu      nă   ọc    8-2019 

 ă     8-2022 
P. CTSV;  

8 H3.03.02.08 

Trang thông tin điện tử của Khoa và Trường có công bố Bản mô tả CTĐT và Đề cương học phần 

1 Website Trường ( in .) http://www.dnpu.edu.vn/ Đ Đ  

2 Website K o  Kin  tế Trường Đ Đ  http://www.dnpu.edu.vn/khoa-kinh-te Khoa Kin  tế 

http://www.dnpu.edu.vn/
http://www.dnpu.edu.vn/khoa-kinh-te
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Đ ng  ai, ngày 19 tháng 05 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
Nguy n  ích QUyên 

 

  

 

9 H3.03.02.09 1 

Bảng t ng  ợp  ết quả p ản  ồi c   c c bên 

liên qu n (G       n à tu  n d ng) v  

CTDH 

 ă     8-2022 

P. ĐT 

10 H3.03.02.10 1 
Bảng đ i s n  CTĐT với c c c  sở đào tạo 

trong nước và nước ngoài 

 ă     8-2022 
K o  Kin  tế 

11 H3.03.02.11 1 
Biên bản  ọp ng iệ  t u CTD  và đ  

cư ng  ọc p ần 

 ă     8-2022 
K o  Kin  tế 


